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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn xã Ngọk Réo năm 2026 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả tiêm chủng  

1. Kết quả tiêm chủng các vắc xin tiêm chủng mở rộng (TCMR) 

	TT 
	Mục tiêu/chỉ tiêu 
	Đơn vị 
tính
	Kế hoạch 
2025
	Kết quả 2025 
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ TCĐĐ các loại vắc xin cho trẻ  em dưới 1 tuổi 
	% 
	97
	97,4
	Đạt

	2
	Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh  ≤ 24 giờ 
	% 
	90,0 
	85
	Không đạt

	3 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin bại liệt (IPV1) 
	% 
	97
	97,4
	Đạt

	4 
	Tỷ lệ uống vắc xin Rota (mũi 2) 
	% 
	90,0 
	57
	Không đạt

	5
	Tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván 2 cho PNCT (UV2+) 
	% 
	90,0
	94
	Đạt

	6 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin VNNB mũi 2 
	% 
	90,0
	93
	Đạt

	7 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin VNNB mũi 3 
	% 
	90,0
	94
	Đạt

	8
	Tỷ lệ tiêm vắc xin bạch hầu-ho gà uốn ván (DPT) 
	% 
	95,0
	99 
	Đạt

	9 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi- rubella 
	% 
	95,0 
	98 
	Đạt

	10 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin Uốn ván- Bạch hầu  giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi 
	% 
	90,0 
	95 
	Đạt


Nhận xét: Tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin có 8/10 chỉ tiêu đạt kế hoạch  giao, 2/10 chỉ tiêu chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao (tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B  sơ sinh và uống vắc xin Rota). 

2. Các hoạt động đã triển khai 

- Triển khai và hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống bệnh sởi  trên địa bàn tỉnh năm 2025 cho đối tượng trẻ từ đủ 6 tháng đến 15 tuổi, kết quả:  Trẻ đủ 6 tháng tuổi đạt tỷ lệ 96,4% (27/28 trẻ), trẻ 6-9 tháng tuổi đạt tỷ lệ  98,1% (53/54 trẻ), trẻ 6- 10 tuổi đạt tỷ lệ 96,6% (85/88 trẻ), trẻ 11-15 tuổi đạt tỷ lệ 10,1%  (66/655 trẻ); sử dụng có hiệu quả vắc xin được cung ứng; không ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm. 

- Công tác truyền thông về TCMR: Tuyên truyền trên loa phát thanh của xã định kỳ hàng tháng, lồng ghép truyền thông trong các buổi họp thôn, tiếp xúc cử tri, họp các ban ngành đoàn thể, đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Facebook, Zalo.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và phân phối vắc xin để triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng trên địa bàn xã. 

- Công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y  tế, kết quả tiêm chủng cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. 

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại: Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh và vắc xin Rota năm 2025 không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. 

2.2. Nguyên nhân  

- Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ: do các trường hợp tạm hoãn, chưa đủ điều kiện tiêm chủng nên  chưa được tiêm; một số trường hợp trẻ có chống chỉ định theo quy định và tỷ lệ sinh tại nhà còn tương đối cao. Tuy nhiên, số trẻ được tiêm viêm gan B liều sơ sinh (bao  gồm trẻ được tiêm trong vòng 24 giờ đầu sau sinh và tiêm >24 giờ) đạt 85%. 

- Tỷ lệ uống vắc xin Rota: do khu vực phía Tây tỉnh  Quảng Ngãi bắt đầu triển khai vắc xin Rota từ tháng 3/2025, đối tượng triển khai là trẻ từ đủ 2 tháng đến dưới 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu tiên triển khai vắc xin Rotarix, chỉ được tiêm chủng cho 1 nhóm đối tượng (nhóm trẻ đủ 2 tháng tuổi) do đó, đối tượng triển khai được uống vắc xin Rota nhỏ hơn đối tượng trẻ <1 tuổi của năm 2025. Bên cạnh đó vắc xin Rota mới đưa vào chương  trình TCMR nên hiểu biết của người dân về lợi ích của vắc xin Rota còn hạn chế, tỷ lệ đồng ý uống vắc xin còn thấp. 
Phần thứ hai

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2026 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. Quyết định số 2780/QĐ-BYT ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Bộ Y tế  ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 03 năm (2026-2028);
2. Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 03  năm (2026-2028) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
3. Quyết định số 2305/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế  tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch y tế, dân số năm 2026;
4. Kế hoạch số 1546/KH-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Sở Y tế về kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.
II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu 

- Duy trì thành quả và nâng cao hiệu quả công tác TCMR. 

- Triển khai các vắc xin mới trong TCMR (nếu có, theo hướng dẫn cụ thể  của Bộ Y tế, Sở Y tế). 

2. Chỉ tiêu chuyên môn 

2.1. Chỉ tiêu tiêm chủng các vắc xin TCMR năm 2026

	TT
	Chỉ tiêu
	Chỉ tiêu năm 2026

	1 
	Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 
	≥ 95%

	2 
	Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng đủ mũi vắc xin uốn ván 
	≥ 90%

	3 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ 
	≥ 90%

	4 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin bại liệt (IPV) 
	≥ 95%

	5 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản 
	≥ 95%

	6 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT) 
	≥ 95%

	7 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi-rubella 
	≥ 95%

	8
	Tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7  tuổi 
	≥ 95%

	9 
	Tỷ lệ uống vắc xin Rota 
	≥ 95%

	10 
	Tỷ lệ tiêm vắc xin HPV tại vùng triển khai* 
	≥ 95%


* Đối với vắc xin HPV, triển khai theo hướng dẫn và tiến độ cung ứng vắc  xin từ Bộ Y tế. 

III. PHẠM VI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Phạm vi: Triển khai trên phạm vi toàn xã 14/14 thôn

2. Thời gian: Năm 2026. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, NHU CẦU VẮC XIN 

1. Đối tượng: Dự kiến đối tượng thuộc Chương trình TCMR năm 2026, như sau:

	TT 
	Đối tượng 
	Số đối tượng 
	Ghi chú

	1 
	Trẻ dưới 1 tuổi 
	225
	

	2 
	Trẻ 1 tuổi 
	237
	

	3 
	Trẻ 18 tháng tuổi 
	242
	

	4 
	Trẻ 2 tuổi 
	240
	

	5 
	Trẻ 7 tuổi 
	214
	

	6 
	Trẻ tiêm HPV 
	225
	

	7 
	Phụ nữ có thai 
	168
	


2. Nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng năm 2026 

2.1. Vắc xin: Nhu cầu vắc xin năm 2026 đã thực hiện tổng hợp, theo dõi số đối tượng từng thôn và hướng dẫn tính nhu cầu vắc xin của Bộ Y tế, cụ thể: 

	TT 
	Loại vắc xin 
	Đơn vị  

tính
	Nhu cầu vắc xin  năm 2026
	Ghi chú

	1 
	Viêm gan B 
	Liều 
	213
	

	2 
	Lao 
	Liều 
	540
	

	3 
	DPT-VGB-Hib 
	Liều 
	724
	

	4 
	Bại liệt uống (bOPV) 
	Liều 
	1.300
	

	5 
	Bại liệt tiêm (IPV) 
	Liều 
	880
	

	6 
	Sởi 
	Liều 
	430
	

	7 
	Sởi-rubella 
	Liều 
	460
	

	8 
	Viêm não Nhật Bản 
	ml 
	645
	

	9 
	Uốn ván (VAT) 
	Liều 
	1.100
	

	10 
	Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván (DPT) 
	Liều 
	600
	

	11 
	Rota 
	Liều 
	425
	

	12 
	Uốn ván-Bạch hầu (Td) 
	Liều 
	310
	

	13 
	HPV* 
	Liều 
	150
	


* Đối với nhu cầu vắc xin HPV, căn cứ trên tiêu chí lựa chọn và số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ 

	TT 
	Loại vật tư 
	Đơn vị tính 
	Nhu cầu năm 2026 
	Ghi chú

	1 
	BKT 0,1ml 
	Cái 
	230
	

	2 
	BKT 0,5 ml/1ml 
	Cái 
	4.300
	

	3 
	BKT 2ml 
	Cái 
	500
	

	4 
	BKT 5ml 
	Cái 
	160
	

	5 
	Hộp an toàn 
	Cái 
	57
	

	6 
	Bông 
	Kg 
	3
	

	7 
	Cồn 
	Lít 
	9
	


V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI  

1. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin
- Nội dung: 

+ Tổng hợp nhu cầu vắc xin định kỳ tại đơn vị, đề xuất nhu cầu vắc  xin và vật tư tiêm chủng gửi Sở Y tế tỉnh để được phân bổ vắc xin và có kế hoạch phân bổ vắc xin hợp lý theo nhu cầu thực tế của địa phương. 

+ Thực hiện tiếp nhận vắc xin. 

+ Vắc xin phải được bảo quản trong dây chuyền lạnh trong suốt quá trình  tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin về Trạm y tế. 

+ Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển vắc xin để đảm bảo  vắc xin luôn có chất lượng tốt, giảm hao phí vắc xin và đảm bảo an toàn tiêm  chủng. 

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế xã.  

- Thời gian: Năm 2026. 

2. Theo dõi tình hình sử dụng 

- Nội dung: Theo dõi tình hình sử dụng, tồn kho và hạn sử dụng vắc xin  tại  đơn vị không để xảy ra  tình trạng tồn đọng vắc xin tại kho của xã hoặc tình trạng thiếu, thừa vắc  xin tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển vắc-xin để đảm bảo vắc xin luôn có chất lượng tốt, giảm hao phí vắc xin và đảm bảo  an toàn tiêm chủng. 
- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế xã.  

- Thời gian: Năm 2026. 

3. Triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin trong Chương trình TCMR  đảm bảo tiêm chủng an toàn và đạt tiến độ 

- Nội dung:  

+ Tổ chức tiêm chủng các vắc xin trong TCMR tại tất cả các thôn trên địa bàn toàn xã đảm bảo đạt chỉ tiêu, an toàn và hiệu quả; tổ chức  tiêm chủng vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại Trạm Y tế; tổ  chức tiêm chủng thường xuyên ít nhất 2 lần/tháng, thực hiện tiêm vét ngay trong  tháng.  

+ Tăng cường rà soát đối tượng, đặc biệt đối với nhóm trẻ tại các khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, bố trí các điểm tiêm chủng  lưu động phù hợp để tăng khả năng tiếp cận vắc xin, tăng tỷ lệ tiêm chủng cho  các nhóm trẻ này. 

+ Triển khai tiêm bù mũi các vắc xin trong TCMR cho đối tượng chưa  tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi.  

+ Triển khai hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập  học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn xã theo Kế  hoạch số 980/KH-BYT-BGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2023 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, cụ thể: 100% trẻ  được rà soát tiền sử tiêm chủng các vắc xin trong Chương trình TCMR khi nhập  học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (lớp 1); ít nhất 90% trẻ được xác  định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi vắc xin sởi, sởi-rubella  (MR), bại liệt (bOPV, IPV) và viêm não Nhật Bản (VNNB) được tiêm chủng bù  mũi để phòng bệnh. 

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế xã.  

- Thời gian: Năm 2026. 

4. Tăng cường giám sát các bệnh có vắc xin trong TCMR 

- Nội dung: Thực hiện tốt công tác giám sát các bệnh có thể dự phòng  bằng vắc xin đang triển khai trong Chương trình TCMR, bao gồm: Phát hiện sớm, cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin các trường hợp bệnh lên Hệ thống  quản lý ca bệnh theo quy định của Bộ Y tế; tổng hợp dữ liệu và thực hiện báo  cáo (thường kỳ và đột xuất) theo quy định. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả  triển khai vắc xin và đề xuất kế hoạch tiêm bổ sung, tiêm vét và triển khai các  biện pháp phòng chống, thanh toán, loại trừ bệnh. 

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế xã.  

- Thời gian: Năm 2026. 

5. Tăng cường an toàn tiêm chủng, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng  và kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng 

- Nội dung:  

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP  và Thông tư số 13/2026/TT-BYT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ  trợ trong quá trình triển khai hoạt động tiêm chủng tại các địa phương. Đảm bảo  thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan tại các cơ sở tiêm  chủng và công tác an toàn tiêm chủng. 

+ Duy trì hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng; ghi nhận, điều tra  và xử lý kịp thời các trường hợp tai biến nặng; tổ chức họp Hội đồng Tư vấn  chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin  theo quy định. Thực hiện bồi thường các trường hợp tai biến nặng tại địa  phương ngoài các trường hợp đã được tuyến trung ương và khu vực chi trả theo  quy định (nếu có). 

+ Triển khai các hoạt động giám sát chủ động và giám sát thường quy  hoạt động tiêm chủng, an toàn tiêm chủng theo kế hoạch. 

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế xã. 

- Thời gian: Năm 2026. 

6. Tổ chức thống kê, báo cáo và ứng dụng công nghệ thông tin trong  quản lý số liệu tiêm chủng 

- Nội dung: Tổng hợp, báo cáo kết quả TCMR, tình hình sử dụng vắc xin  và vật tư tiêm chủng định kỳ và đột xuất theo quy định. Quản lý 100% đối tượng  tiêm chủng và lịch sử tiêm chủng trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.Tổng hợp các lỗi liên quan đến phần mềm và các khó khăn trong quá trình thực  hiện, gửi báo cáo lên tuyến trên theo quy định. 

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế xã. 

- Thời gian: Năm 2026. 

VI. KINH PHÍ TRIỂN KHAI
Nguồn kinh phí chi sự nghiệp Y tế được giao.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Phối hợp với Trạm Y tế; các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trung tâm Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình TCMR trên địa bàn xã.
- Tham mưu tổ chức tốt công tác quản lý tiêm chủng, tăng cường kiểm tra  giám sát hoạt động tiêm chủng, bảo đảm sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng, an toàn, hiệu quả và đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 13/2026/TT-BYT. Tham mưu kiện toàn đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn khi có các tình huống phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có).
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

2. Trạm Y tế

- Rà soát, đối chiếu số trẻ em trong độ tuổi chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ các mũi vắc xin, đảm bảo quyền lợi, tính công bằng của các đối tượng thuộc diện tiêm chủng trong việc.

- Tích cực phối hợp với Nhân viên y tế thôn làng tuyên truyền, vân động hộ gia đình có trẻ trong diện tiêm đi tiêm chủng đầy đủ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền tại địa phương để người dân hiểu về các bệnh truyền nhiễm, hiệu quả của tiêm vắc xin phòng bệnh, đảm bảo miễn dịch cộng đồng, phòng tránh lây lan dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt các dịch bệnh có vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; đồng thời, chủ động đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Trung tâm Cung ứng dịch vụ Công ích xã
Xây dựng tin bài về các chủ trương, chính sách về hoạt động tiêm chủng; tác dụng, lợi ích và sự cần thiết của việc tiêm chủng vắc xin để người dân tích cực tham gia tiêm chủng, bảo vệ bản thân và cộng đồng, phòng, chống dịch bệnh.

4. Các đơn vị Trường học trên địa bàn xã

- Chủ động phối hợp trạm y tế triển khai rà soát trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học để tổ chức tiêm bổ sung, tiêm bù cho trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động y tế trường học; triển khai các chiến dịch tiêm chủng, khám, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh dịch truyền nhiễm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; đồng thời tổ chức khoanh vùng, dập dịch theo đúng hướng dẫn để hạn chế lây lan trong các cơ sở giáo dục.

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc thực hiện tiêm các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, đặc biệt là các loại vắc xin có trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đối với lứa tuổi mầm non và tiểu học.

5. Ban Quản lý các thôn

Phối hợp với Trạm Y tế xã và các đoàn thể tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng mở rộng; thông báo kịp thời lịch tiêm chủng đến từng hộ gia đình thông qua các buổi họp thôn, nhóm Zalo cộng đồng; phối hợp rà soát trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, phụ nữ mang thai và các đối tượng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng.
Vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; vận động phụ nữ mang thai tham gia tiêm phòng theo quy định.
6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội

Phối hợp với UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của tiêm chủng mở rộng; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể phòng ngừa bằng vắc xin.

Vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đưa trẻ em, phụ nữ có thai thuộc diện quản lý tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn xã Ngọk Réo năm 2026, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Sở Y tế (b/c);

- Thường trực Đảng Ủy xã (b/c);

- Thường trực HĐND xã (b/c);

- CT, các PCT UBND xã (đ/b);

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội (p/h);

- Phòng Văn hóa-Xã hội (t/h);

- Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích (t/h);

- Trạm Y tế xã (t/h);

- Các đơn vị trường học (t/h);

- Ban Quản lý các thôn (t/h)

- Lưu: VT, VHXH(LTMT).
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